
TUẦN 32

Thứ ngày Buổi Tiết

1

2

3

4

Công nghệ 3 3/1, 3/5

T. Việt 5 (Đọc thành tiếng) Lớp 5

Công nghệ 3 3/2, 3/4

T. Việt 4 (Đọc thành tiếng) Lớp 4

7 Công nghệ 3 3/3.

Tiếng Anh 1 (N) Lớp 1

Tin học 3 3/1, 3/5

Tiếng Anh 1 (N) Lớp 1

Tin học 3 3/2, 3/4

Tiếng Anh 2  (N-Đ-V) Lớp 2

Tin học 3 3/3.

4

5

6

7

(ĐÃ ĐIỀU CHỈNH)

Tiếng Anh 2 (N) Lớp 2

Tiếng Anh 1 (N-Đ-V) 

1

2

3

Tiếng Anh 3 (N)

LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM 

5

6

NĂM HỌC 2022-2023

THỜI GIAN

MÔN KIỂM TRA
KHỐI (LỚP)              

KIỂM TRA

Thứ năm 

27/4/2023

Sáng

Thứ Sáu 

28/4/2023

Chiều 

Sáng

Chiều 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

Lớp 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SÀI GÒN 

Lớp 3



TUẦN 33

Thứ ngày Buổi Tiết

1 4/4, 4/1

2 4/5, 4/2

Tin học 4 4/3.

T Anh 3 (N-Đ-V) Lớp 3

4

5 Tin học 2 2/4, 2/5

Tin học 2 2/3, 2/2

Khoa học 4, 5 Lớp 4, 5

7 Tin học 2 2/1.

1

Tiếng Việt 3                                      

(Chính tả - Đọc hiểu)

2

Tiếng Việt 3                                       

(Viết 3)

3

4

5 Tin học 1 1/2, 1/4

Tin học 1 1/3, 1/5

Lich sử - Địa lý 4, 5 Lớp 4, 5

7 Tin học 1 1/1.

Tin học 4

6

6

Lớp 3

Sáng

3

Chiều 

Thứ Sáu 

05/5/2023

Chiều 

KHỐI (LỚP)              

KIỂM TRA

THỜI GIAN

MÔN KIỂM TRA

Sáng

Thứ năm 

04/5/2023



TUẦN 34

Thứ ngày Buổi Tiết

1

2

3

4

5

Toán 3, 4 Lớp 3, 4

7

1
Tiếng Việt 2, 4                                         

(Chính tả, Đọc hiểu)
2

Tiếng Việt 2, 4                                 

(Viết - TLV)
3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3 Toán 1, 2 Lớp 1, 2

4

5

6

7

1

2

3

4

5 5/2, 5/1

6 5/3, 5/6

7 5/4, 5/5

6

Lớp 4

Tiếng Việt 1                                         

(Đọc thành tiếng)
Lớp 1

Lớp 5

      Tiếng Anh 4 (N-Đ-V)                              

Tiếng Anh 5 (N)

Tiếng Việt 5                                         

(Đọc hiểu - Viết)

Toán 5

Lớp 5

Chiều 

Thứ Hai 

08/5/2023

Sáng

Lớp 2, lớp 4

THỜI GIAN
MÔN

Tin học 5

Thứ ba 

09/5/2023

Sáng

Chiều 

Thứ Tư 

10/5/2023

Sáng

Chiều 

Thứ năm 

11/5/2023

Sáng

Chiều 

Thứ Sáu 

12/5/2023

Sáng

Chiều 

Tiếng Việt 1                                    

(Viết)

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 3

Lớp 2

Tiếng Anh 5 (N-Đ-V) Lớp 5

KHỐI - LỚP KIỂM 

TRA

Tiếng Việt 2                                      

(Đọc thành tiếng)

Tiếng Việt 3                                    

(Đọc thành tiếng)

Lớp 1

Tiếng Anh 4 (N)


